
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ: KHỐI 7 

TUẦN 18, TIẾT 35: ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: theo công văn 4040 của BGD- ĐT 

- Ôn tập kiến thức từ bài 1 đến bài 15. 

- Làm các bài tập. 

HOẠT ĐỘNG: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Học sinh làm bài tập cũng cố kiến thức: 

Câu 1: Việc làm nào thể hiện tính thân dân và quan tâm tới nông nghiệp 

của các vua Lý?  

A. Về các địa phương xem xét tình hình sản xuất. 

B. Về các địa phương cày tịch điền. 

C. Khuyến khích khai hoang. 

D. Ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò. 

Câu 2: Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?  

A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích canh 

tác. 

B. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi. 

C. Đất nước ổn định, nông dân có điều kiện sản xuất. 

D. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, 

chăm lo công tác thủy lợi. 

Câu 3: Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?  

A. Nông nghiệp.                        B. Công nghiệp.          

C. Thủ công nghiệp.                  D. Thương nghiệp. 

Câu 4: Dưới thời Lý, giai cấp địa chủ bao gồm những thành phần nào?  

A. Một số hoàng tử, công chúa. 

B. Một số quan lại nhà nước. 

C. Một ít dân thường do có nhiều ruộng đất. 

D. Một số hoàng tử, công chúa, quan lại nhà nước, và một ít dân thường do có 

nhiều ruộng đất. 

Câu 5: Giai cấp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến 

thời Lý? 

A. Giai cấp nông dân.                         B. Giai cấp công nhân. 

C. Tầng lớp thợ thủ công.                   D. Tầng lớp nô tì. 

Câu 6: Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:  

A. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi. 



B. Mỗi năm đều có khoa thi. 

C. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi. 

D. Chương trình thi cử dễ dàng nên số người đỗ đạt cao. 

Câu 7: Về điêu khắc, hình tượng nghệ thuật độc đáo và phổ biến nhất thời 

Lý là:  

A. Hoa văn hình hoa sen.                    B. Hoa văn hình rồng. 

C. Hoa văn chim lạc.                           D. Hoa văn hình người. 

Câu 8: Nhà Lý xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám để làm gì?  

A. Là nơi gặp gỡ của quan lại. 

B. Vui chơi giải trí. 

C. Dạy học cho con vua, quan, tổ chức các kì thi. 

D. Đón tiếp sứ thần nước ngoài. 

Câu 9: Thời Lý, nội dung học tập chủ yếu là: 

A. Văn học chữ Hán.                                    B. Kinh Phật. 

C. Văn học chữ Hán và kinh Phật.               D. Tất cả đều sai. 

Câu 10: Hải cảng sầm uất và phát triển nhất thời Lý là: 

A. Hội An.           B. Vân Đồn.            C. Hội Thống.           D. Hội Triều. 

Câu 11: Nơi nào được coi là trường học đầu tiên của quốc gia Đại Việt. 

A. Quốc Tử Giám.         B. Văn Miếu.      

C. Chùa Trấn Quốc.       D. Chùa Một Cột. 

Câu 12: Sự phát triển của nông nghiệp dưới thời Trần không mang ý nghĩa nào 

sau đây? 

A. Ổn định đời sống nhân dân và tình hình xã hội 

B. Là điều kiện để Đại Việt tiến hành chiến tranh mở mang bờ cõi 

C. Là cơ sở để củng cố chế độ phong kiến chuyên chế 

D. Tạo điều kiện để văn hóa phát triển rực rỡ. 

Câu 13: Có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với các 

triều đại trước?   

A. Được tổ chức quy củ, đầy đủ hơn, quyền lực tập trung lớn vào tay nhà vua, 

quý tộc Trần nắm giữ hầu hết những các vị trí trong triều đình 

B. Được hoàn thiện, quyền lực tập trung toàn bộ vào tay nhà vua 

C. Vẫn còn đơn giản, quyền lực của nhà vua bị hạn chế 

D. Được tổ chức quy củ hơn, đội ngũ quan lại chủ yếu được tuyển chọn qua con 

đường thi cử 

Câu 14: Điểm giống nhau trong chính sách tổ chức quân đội thời nhà Lý so 

với thời nhà Trần là: 

A. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. 

B. Thực hiện nền quốc phòng toàn dân. 



C. Xây dựng theo chủ trương “đông đảo, tinh nhuệ”. 

D. Xây dựng theo chủ trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”. 

Câu 15: Triều Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt trong lịch 

sử chế độ phong kiến Việt Nam là: 

A. Chế độ “ngụ binh ư nông.  B. Chế độ Thương hoàng- quan gia 

C. Chế độ quân chủ quý tộc.                   D. Chế độ điền trang- thái ấp 

Câu 16: Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ 

A. Quân chủ trung ương tập quyền  B. Phong kiến phân quyền. 

C. Quân chủ lập hiến    D. Quân chủ đại nghị 

Câu 17: Hình thức phân phong tước hiệu và ruộng đất cho quý tộc dưới 

thời Trần được gọi là gì? 

A. Phong vương hầu, ban lộc điền  

B. Phương vương hầu, ban thực ấp thực phong 

C. Phong vương hầu, ban thái ấp 

D. Phong vương hầu, ban điền trang 

Câu 18: Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là: 

A. Hình thư.     B. Quốc triều hình luật 

C. Luật Hồng Đức    D. Hoàng Việt luật lệ 

Câu 19: Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?   

A. Cấm quân và bộ binh.                   B. Bộ binh và thủy binh. 

C. Cấm quân và quân ở các lộ.          D. Quân trung ương và quân địa phương. 

Câu 20: Biểu hiện nào dưới đây không chứng tỏ sự khủng hoảng của nhà Lý 

cuối thế kỉ XII? 

A. Quan lại không chăm lo đời sống nhân dân chỉ ăn chơi sa đọa 

B. Thiên tai, mất mùa liên tiếp xảy ra 

C. Phong trào đấu tranh của dân nghèo nổi lên khắp nơi 

D.Vua Lý Huệ Tông không có người nối dõi  

Câu 21: Ý nào không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu thế kỉ 

XIII?  

A. Thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu 

B. Thế lực họ Trần lớn mạnh trong triều đình 

C. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng 

D. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, đưa Trần Cảnh lên ngôi 

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 

Học sinh làm các câu hỏi vào vở theo yêu cầu gồm: 

Học sinh làm bài tập. 

 

 

 

 



 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Lịch sử 7   

Chuẩn bị nội dung làm bài tâp. 

Học sinh chuẩn bị Ôn tập kiểm tra giữa kì 

- Học sinh đọc trước bài và trả lời các câu hỏi sau: 

- Ôn tập tất cả kiến thức các bài từ bài 1 dến bài 15 

Liên hệ giáo viên bộ môn: Nguyễn Thị Kim Loan 

                                         Môn dạy: Sử - GDCD 

                                        Điện thoại: 0385957581 

 

 

 

 

 

 


